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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2024/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 11 tháng 4 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghê nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội vê tổ chức chính quyên đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 
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Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định sô 
135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định sô 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 
quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư sô 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 
Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô 
thuộc tỉnh, thành phô thuộc thành phô trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư sô 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; 

Căn cứ Thông tư sô 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường 
Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư sô 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non; 

Căn cứ Thông tư sô 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu 
học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 
cấp học loại hình tư thục; 

Căn cứ Quyết định sô 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
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ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận tại Tờ trình số 
699/TTr-GDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2024; Phòng Nội vụ quận tại văn bản số 
432/NV ngày 05 tháng 3 năm 2024 và Báo cáo thẩm định số 34/BC-TP ngày 01 
tháng 3 năm 2024 của Phòng Tư pháp quận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2024. 
Quyết định này thay thế Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 
2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Giáo dục và Đào tạo 
quận, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận và 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Minh Nhựt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 
(Kèm theo Quyết định sô 01/2024/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân) 

Chương I 
PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi 

Quy định này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. 

2. Đối tượng điêu chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản 
lý nhà nước vê giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các 
nhiệm vụ, quyên hạn theo phân cấp, ủy quyên của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 
riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý vê tổ chức, vị trí việc 
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làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiêm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chương II 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận quyết định, kế hoạch, chương trình, dự 
án phát triên giáo dục mầm non, tiêu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với 

chiến lược phát triên giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch phát triên 
kinh tế - xã hội của quận Bình Tân. 

2. Trình Ủy ban nhân dân quận quyết định: 

a) Quy định cụ thê chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo quận theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân phường, Phòng Giáo dục và Đào 
tạo quận thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý 
nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân quận. 

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định: 

a) Thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập, quyết định 
cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thê, đổi tên, chuyên đổi loại hình đối 
với các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm: nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiêu học, trường trung học cơ sở, trường 
phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trường chuyên 
biệt, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền 
quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận theo quy định của pháp luật; 

b) Thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội 
đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường các cơ sở giáo dục công 
lập; công nhận, không công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, hiệu 
trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc quyền quản lý 

nhà nước của Ủy ban nhân dân quận theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp 
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luật quy định; 

c) Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá 
nhân có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục tại địa phương; 

d) Các nội dung quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân quận: 

a) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về 
giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch 
triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, các đề 
án tin học, ngoại ngữ trên địa bàn quận phù hợp với kế hoạch của Thành phố Hồ 
Chí Minh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền; 

b) Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở, trường chuyên biệt trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn 
của địa phương, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. 

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước của Ủy ban nhân dân quận về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục được quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục, Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và theo các văn bản quy 
phạm pháp luật hiện hành khi có điều chỉnh bổ sung. 

7. Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà 
trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; 
tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa 
giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục 
trên địa bàn. 

8. Tổ chức, triển khai các đề án nâng cao chất lượng giáo dục, ngoại ngữ, tin 
học và xã hội hóa giáo dục. 
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9. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn 
nghiệp vụ; công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, cấp văn 
bằng, chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn 
quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Chịu trách nhiệm giải trình về 
hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học, thực hiện 
chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý trước Ủy ban nhân dân quận, 
Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn xã hội. 

10. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục 
đối với các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm: nhà 
trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, 
trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trường 
chuyên biệt, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm 
quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận. 

11. Xây dựng kế hoạch; phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục; phân bổ 
số lượng người làm việc theo vị trí việc làm; công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, 
cấp phó người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, 

bao gồm: nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung 
học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ 
sở, trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản 
lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận. 

12. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban 
nhân dân quận theo quy định của pháp luật khi được ủy quyền. 

13. Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm về số lượng người làm việc của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và các cơ sở giáo dục công lập do Ủy ban nhân 
dân quận quản lý, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn tổ chức thực 
hiện và kiểm tra việc sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách 
đối với công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm 
quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận theo quy định. 

14. Xây dựng dự toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch quận thẩm định, trình 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt phương án phân bổ, giao dự toán ngân 
sách cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 
quận; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, 
sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác đối với các cơ 
sở giáo dục trên địa bàn quận theo quy định. 

15. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin, tuyên 
truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật vê các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được 
giao. 

16. Thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị liên 
quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

17. Quản lý và chịu trách nhiệm vê tài chính, tài sản được giao theo quy định 
của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân quận. 

18. Thực hiện các quy định vê phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác vê quản lý nội bộ tại Phòng Giáo 
dục và Đào tạo quận. 

19. Thực hiện các quy định vê công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ 
công chức, công vụ. 

20. Hướng dẫn quản lý nhà nước vê giáo dục cho Ủy ban nhân dân các 

phường. 

21. Thường xuyên cập nhật thông tin vê đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 
giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy 
đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm, công tác thống kê, thông tin, báo 
cáo đột xuất vê lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý vê công khai lĩnh vực giáo 
dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân quận và Sở Giáo 
dục và Đào tạo theo quy định. 

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 
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1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Phòng 
Giáo dục và Đào tạo quận có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công 
chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số 
lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân quận quyết định cụ thê số 
lượng Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận cho phù hợp và đúng 
quy định. 

2. Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận: 

a) Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm. 

b) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận, pháp luật về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và các công việc được Ủy ban nhân dân quận, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi đê xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; 
gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình. 

c) Báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Sở 
Giáo dục và Đào tạo về tổ chức, hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; 
phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội 
quận giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công 
tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi 
Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm 
điều hành các hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyên, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, 
cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng 
phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết 
định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; 
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gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công 
chức tại Phòng. 

Chương IV 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 6. Chế độ làm việc 

1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành các hoạt động của phòng và phụ trách 

những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công tác được 
Trưởng phòng phân công trực tiếp giải quyết các công vỉệc phát sinh. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội 
dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn 

bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề 
chưa nhất trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà 
chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu công chức giải quyết 
công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, thì công chức đó phải 
báo cáo Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách. 

Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp 

1. Hằng tuần, lãnh đạo họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm 

vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần. 

3. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 
công tác tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để giải 
quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo quận. 

Điều 8. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố: 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về 
chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện việc báo cáo công 
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tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận: 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân 
dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Trưởng phòng 
trực tiếp nhận chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và 
phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác đã 
được phân công. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của 
Phòng và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà 
nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận: 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng, nhiệm vụ, dưới sự điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhằm đảm 
bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong 
trường hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chủ trì phối hợp giải quyết công việc, 

nếu chưa thống nhất với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, 
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổng hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận xem xét, quyết định. 

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 
quận, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành quận: 

Khi các cơ quan này có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm 
vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thì Trưởng phòng có trách nhiệm giải 
quyết hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo giải quyết theo thẩm 
quyền. 

5. Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận, 
các trường Trung học phổ thông trên địa bàn quận: 

Phối hợp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận và Sở Giáo dục và 
Đào tạo. 

6. Đối với Ủy ban nhân dân phường: 

a) Phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân các phường thực hiện các nội dung quản 
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lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng. 

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các phường về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc 
lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Căn cứ Quy định này, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận có 
trách nhiệm cụ thê hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng và phân công cụ thê nhiệm 
vụ cho từng công chức của Phòng phù hợp với tình hình thực tế đê triên khai thực 
hiện có hiệu quả Quy định nhưng không trái với nội dung Quyết định này. 

Điều 10. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận và Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận sau khi được Ủy 
ban nhân dân quận ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề 
vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận 

xem xét, quyết định hoặc trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bổ sung và 
sửa đổi cho phù hợp theo quy định./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • 

QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2024/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 12 tháng 4 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bồ sung mật sổ điểu cùa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chính qvyền địa phương ngày 22 tháng ỉ Ị năm 2019; 

Căn cử Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 thảng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng ỉ ỉ năm 2020; 

Cân cứ Nghị quyết sẩ I3Ì/2020/QHỈ4 ngày 16 thảng ỉ ỉ năm 2020 của 
Quổc hội về tổ chức chỉnh quyền đô thị tại Thành pho Hô Chí Minh; 

Căn củ Nghị định sổ 37/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 20ì4 của Chinh 
phủ quy định to chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân huyệnJ quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nạhị định số Ỉ08/2Ữ20/NĐ-CP ngày ì4 thảng 9 năm 
2020 của Chính phù sứa đổi, bõ sung một sổ điêu của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phù quy định tô chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc ủy han nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành phô 
trực thuộc trung uơng; 

Căn cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 20ỉ6 của Chỉnh 
phủ quy định chi tỉểt một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vân bàn qưy 
phạm pháp ìuật; Nghị ẵịnh Sũ 154/2020/NĐ-CP ỉĩgày 3J tháng 12 nãĩỉĩ 2020 cuữ 
Chỉnh phù sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định Sũ 34/20ỉ6/NĐ-/CP ngày ỉ4 
tháng 5 năm 2016 của Chính phù quy định chi tiết mật sô điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành vãn bản Vỉ phạm pháp ỉuật; 
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Cân cứ Nghị định so 33/2Q2Ỉ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 202ỉ cùa Chính 
phù quỵ -định chì tỉầt và biện pháp thi hành Nghị quyết sổ Ỉ31/2020/QỈỈỈ4 ngàV ỉ ố 
tháng ì ỉ năm 2020 của Quẩc họỉvề tổ chức chính quyền đỏ thị rợi Thành phò Hô 
Chí Minh; , * 

Cần cứ Nghị định sổ 08/2022/NĐ-CP ngày ịọ íhêng OỈ năĩn 2022 củữ 

Chính phủ quy định chi tỉết một sổ điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thõng tư sổ 05/202ỉ/TT-BTNMT ngày 29 thảng 5 năm 202ỉ cua Bộ 
trường Bộ Tài nguyên và Mỏi trường hưởng dan chức íìãngi nhiệm vụ và quyển hạn 

của Sở Tài nguyên vù Môi tìường thuộc ủy ban nhân dãn cấp tỉnh và Phồng Tài 
nguyên và Môi trường thuộc ủy ban nhẵn dân cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư sê 02/2022/TT-B TNMT ngày ỈỌ tháng Oỉ năm 2022 của 
Bộ trướng Bộ Tài nguyên vả Mỏi trường quy định chi tiết thi hành một sẩ điều của 
Luật Bảo vệ môi trường; 

Cãỉỉ cử Qụyểt định so J1/2022/QD-UBNĐ ngày ỉ 5 tháng 4 nảm 2022 của 
ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh han hành quy định về quy ỉrình xẩy dựng 
vẫn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hô Chi Minh; 

Cân cứ Quyêt định Sù 49/2023/QĐ-UBND hgàý Sỡ thâng 1 ỉ nãm 2023 của 
Uy ban nhản dân Thành phô Hố Chỉ Mình ban hành quy định vể hưởng dân chức 
năng, nhiệm vụ, quyển hạn và tể chúc của Phòng Tài nguyên vả Môi írường thuộc 
Uy ban nhân dãn các quận - huyện; 

Theo để nghị của Trường phòng Tài ngưyẽrt vấ Môi trường quận tại Tờ trình 
số ỉ863/TTr-TNMT rtgày 09 tháng 4 nảm 2024; của Phòng Nội vụ quận ĩạì Công 
vãn sô 43Ỉ/NV ngày 05 thảng 3 nătn 2024 và ý kiến thẩm định cùa Phòng Tư pháp 
quận íợi Báo cáo Sờ 33/ẸC-TP ngày Oì thảng 3 năm 20241 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điểu 1. Ban hành kèm theo Quyết định nảy là Quỵ định về chức nãng, 
nhiệm vụ, quyẽn hạn và tô chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 
BlíLhTân. 

ĐÌẺII 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngây4itfháng 4năm 2024. 
Qưyểt định Bầy tháy thể Quyềí định số 04/20] 8/QĐ-UBND Ệigàỳ 15 thang to năm 
2018 của Uy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động cùa phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bỉnh Tân. 
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Điếu 3. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Tàì nguyên vả 
Mội trường, Trường Phòng Nội vụ, Trường phòng Tư phảp, Thù trưởng các cơ quan 
chuyên môn, đom vị sự nghiệp thuộc quận, Chú tịch ủy ban nhân dân 10 phường, 
các tô chửc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm í hi hành Quvêt đỉnh này./. (i0L 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Minh Nhựt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND 

ngày12 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân) 

Điểu 1. Phạm vi, đổỉ tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi điềc chỉnh 

Quy định này hướng dần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chúc của 
Phòng Tài nguyên và Mỏi trường thuộc ủy ban nhân dân quận Binh Tan (sau 
dây viếttẳt ià Phòng Tài nguyên vả Môi trường), 

2. Đối tượne điều chinh 

Quy dịnh này áp dụng đổi vói công chức đang công tác tại Phòng Tài 
nguyên vả Mồi trường; các cả nhân, tổ chức cố liên quan đến Quy định chúc 
nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
thuộc ủy baa nhân dân quận Bình Tân. 

Điều 2. VỊ trí và chức năng 

ì, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân lả cơ quan chuyên 
môn Ihuộc ủy ban nhàn đàn quận Bình Tân, thực hiện chửc nâng tham mưu, 
giúp ửy ban nhân dân quận quản ỉý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: 
đất dai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; đo đạc vả bản đổ; 
biển đổì khí hậu, . 

2. Phòng Tài nguyên và Môi truờng quận có con dấu và tài khoản riềng; chịu 
sự chỉ đạo quản ỉý và đỉểu hành của ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chì 
đạo, kiổm tra, hưứng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cùa Sở Tài nguyên và Mồi trường. 

Điều 3L Nhiệm vụ và quyền hạn: 

1. Trình ửy ban nhân dân quận ban hành nghị quyết, quyểt định, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng nãm về lĩnh vực tài nguyên và môi 
trưởng thuộc thẩm quyền ban hành, cùa ửy ban nhân dân quận; chương trình, 
biện pháp tổ chức thục hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi Irường thuộc 
thấm quyền quyết dịnh của ủy ban nhân dân quận; dự thảo quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ cliức cùa Phòng Tài nguyên và Môi trường-
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2. Trình Chủ tịch ửy ban nhân dân quận dự thào quyết định yà các vàn 
bản khác ve tải nguyên vả môi trường thuộc thẩm quyền ban hành cùa Chủ tịch 
Uy ban ẹhân dân cắp quận, 

' *+ * i 3. To chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kê họặC^, chương 
trình và các vàn bản khác về lĩnh vục tài nguyên và môi trường sâíTkhi đã được 
cấp có thầm qưỵền phê duyệt; thông tin, tuyẻn truyền, phổ biển, giáo dục pháp 
luật, theo dõi công tác thi hành pháp luật về tàỉ nguyên và môi trường theo quy 
định pháp luật. 

4. Về đất đai 

a. Tham mun ủy ban nhân đân quận lập quy hoạch, kế hoạch sử đụng đất, 
điều chỉnh quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất cáp huyện và tồ chức thực hiện sau 
khi được phê duvệt; 

b, Thầm định hè sơ về giao dấl, cho thuê đẩt, thu hồi đất, chuyển mục đích sử 
dụng đẩt, cẩp gỉẩy chứng nhận quyền sừ dụng đất, quyền sờ hữu nhà ở và tái sản 
khác gẳn liền với đẤt cho các đổỉ tượng thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân quận; 

c, Phòng Tải nguyên vả Môi trường phối họp với các đơn vị có liên quan 
trỉnh ủy ban nhân dân quận phê duyệt giả đẩt cụ thể đề tính bồi thường khĩ Nhà 
nước thu hồi đất Iheo Quyết định ủy quyển của ủv ban nhân dân Thảnh phổ, mức 
thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tô chửc thẩm đính phương ản bôi 
thường, hỗ trự và tái định cư theo quy dịnh của pháp luật; iham mựu giúp Chủ tịch 
ủy ban nhân dản quận quyểt định trưng dụng đẩt, gia ỉiạn trưiig dụng đẩt; báo cáo 
ủy ban nhân dân quận chì đạo các đơn vị đang được giao quàn lý quỷ đất theo quy 
định iập phưong án đấu giá quvền sử dụng đát trình ùy ban nhân dân quận phê duyệt. 

d. Tham miru ủy ban nhân dân quận chương trìtih, kể hoạch tuyên truyền, 
pliồ biển các văn bả]i pháp luật liên quan đen quản ỉý đat đai nhẳm nắng cao 
nhận thức pháp luật đổi với các tồ chức, cá nhãn đổì với việc sử dụng đất trên 
địa bản, phòng ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm trong công tác quản Iýj sử 
dụng đất. Hướng đẫn, tiếp nhận ho sơ xử lý vì phạm hành chính về đẩt đai do ủy 
ban nhân dân phường chuyển đến bằng Vãn bản (đính kèm các liồ sơ: biên bản 
vi phạm, hình ảnh, hồ sơ pháp lý vè đat đai, sơ đồ vị trí vi phạm theo bàn dồ 
ÍL200S,..,), tham mưu ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định xừ lý theo 
thẩm quyền. 

d, Kiểm tra giám sát việc sử dụng đẩt đai trên địa bản quận và tham muii 
ưy ban nhân dân quận kjp thời xử lý các vi phạm về đất đai trên đ)a bàn quận. 

5. về tài nguyên nước 

a. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chẩt lượng tài nguyên nước, nguồn 
nước sinh hoạt tại quận; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải 
trám lẩp; 
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bh Phối hợp tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo 
dõi, phát hiện và tlìam gia iíiài quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thầm quyền; 

c. Phối hợp tồ chức đãng ký hoạt dộng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
theo thẳm quyền -

6. về tài nguyên khoáng sàn 

a. Thực hiện các nhiệm vụ iiẽn quan đến việc cho thuế đất hoạt động 
khoáng sán, sừ dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tồ 
chức, cá nhân được phép hoạt động khoảng sàn theo quy định cửa pháp luật; 

b. Thực hiện các biện pháp bảo vệ khoảng sản chưa khai thác, tải nguyên 
thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật: 

c. Đẻ xuẩt việc huy động các lực lượng trên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn 
hoạt động khoáng sản trái phép; báo cáo úy ban nhân dân quận về tinh hình bảo 
vệ khoảng sàn chưa khai thác trên địa bàn theo quy dinh cửa pháp luật. 

7. vể môỉ trường 

a. Tổ chức cẩp, kiểm tra việc thực hiện gìẩy phép môi trướng, kể hoạch 
phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn quận; tbam mưu 
cho ửy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về ứng phó sự cố chẩt thài; tổ chức 
kiểm trạ, đánh giá nguy cơ xảy ra sự cổ chất thải; tả chức ứng phó sự cố chất thải, 
cải tạo phục hồi môi trường sau sự cổ chất thải trên địa bản theo quy định của pháp luật; 

b. Tồ chừc thu phí bào vệ môi trường dối vứì nước thải công nghiệp theo 
quy định cùa pháp luật đối với các Cơ sờ thuộc diện quản lý trẻn địa bàn; xây 
dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường; tham gia lập báo cảo hiện trạng môi 
trường theo định kỳ; tham mưu tổ chửc thực hiện thống kê, bảo cáo kểt quả chỉ 
tiêu thống kê về môi trường; thực hiện công tác bảo vệ môi trường các cụm công 
nghiệp trên địa bản theo phân công của ủy ban nhân dân quận và theo quy định 
cùa pháp luật; thu thập, quàn lý [ưu trữ dữ liệu về môi trưởng, bảo tồn Lỉiiên 
nhiên vã da dạng sính học trên, dịa bàn quận; 

c. Triển khai các hoạt động bảo tồn thiên Iihiên vả đa dạng sinh học trên 
địa bàn quận quản lý theo quy định của pháp luật. 

8. về công tác bảo vệ môi trường 

a. Tham mưu ủy ban nhân dân quận, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có 
thẩm quyền ban hảtih văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kề 
hoạch, chương trình, để án, dụ ản về bảo vệ môi trường của quận; 

b. Tham mưu ửy ban nhân dân quận cấp, đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi 
gi ẩy phép môi trưừng theo thẩm quyền; 
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c. Tham mưu ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, hướng dẫn, kiềm tra vả lồ 
chức thực hiện kiềm soát nguồiì ô nhiễm; phỏng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
trên đỊa bản quận iheo qụỵ định pháp ]ưật; tổ chửc quảrt Jỷ cầc nguồn thải trên 
địa bàn theo phân công, phân cẩp; chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân 
Thành phố; ủy ban nhân dân quận về việc để xảy ra ô nhiễm môi tnròng trên địa bàn; 

đ. Tham mưư ủy ban nhân dân quận tữ chức theo dõi, giám sát, cảnh báo, 
quàn lý chất lượng môi trường vả quản lý chẩí thài trên địa bản theo thẩm quyên 
hoặc theo phân cấp của ủy ban nhân dân Thành phô; cải tạo phục hôi môi 
trường; bảo lốn thiên nhiên và đa dạng sinh học; 

e. Tham mưu ửy ban nhàn dãn quận thanh trạ, kiềm tra, xử lý vi phạm pháp 
luật về bảo vệ môi tmỡng theo thẩm quyền hoặc chuyền Tigườì có thầm quyền xủ lý 
theo quy định pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bào vệ môi trường; 

f. Tham mưu ủy ban nhân dàn quận truyền thông, phồ biến kiến thức 
tuyên truyền pháp luật về bào vệ môi trường; giáo dục, nâng cao nhận thức, ý 
thức về bảo vệ môi trnờng trong cộng dồng; 

g. Tham miru ủy ban nhân dân quận thông tin về môi trường, bảo cáo môi 
trường theo quy định pháp luật; 

h. Tliam mưu ủy bon nhân dân quận huy động và sử dụng nguồn lực cho 
công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; phối hợp với Phòng Tài 
chính - Kế hoạch trình cấp cỏ thẩm quyển bố trí kỉnh phí đề thực hiện nhiệm vụ 
bào vệ mô ì trường theo phân eẩp ngân sách hiện hành. 

i. Tham mưu ủy ban nhân dân quận thực biện nhiệm vụ bào vệ môi 
ừưtmg khác do ủy ban nhân dân Thành pho giao. 

k. Kiếm tra, giám sát và phối hợp xử lý chất thải rắn phảt sình trên địa bản quận, 

9. Tham gia quặn lý mổc đo đạc theo phân cấp của ủy ban nhân dân 
Thành phố vả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước khác về đo đạc vả bản đồ 
theo phân cẩp hoặc úy quyền cửa cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. 

] 0. Tham gia xây dựng, cập nhật ké hoạch hành động ứng phó với biến 
đồi khí hậu của Thành phố; tồ chức thực hiện kể hoạch hảnh động ứng phó với 
bỉến đổi khí hậu trên địa bàn quận; tồ chức thực hiện các chương trình, nhiệm 
vụ, dự án về biến dổi khí hậu theo phân công của ủy ban nhầu dân quận vả Sở 
Tài nguyên và Mỗì trường. 

1 ì. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhả nước vể hoạt động khí tưựng thủy 
vãn theo phân cấp hoặc ủy quyền cùa cơ quan quản lý nhả nước cắp trên; tham 
gìa bào vệ công ưltứi khỉ tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy 
vãn quổc gia và trạm khí tượng thúy văn khác trẽn địa bần; tham gia giải quyết, 
xử lý vi phạm về khí lượng thủy vân theo thẩm quyền. 
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12. Thẩm định, đãng ký, cấp các loại giấy phép về tài nguyêri vả môi 
trường theo quy định của pháp ìuật và theo phân cống, phân cấp hoặc ủy quyèn 
cùa ủy ban nhân dân quận. 

13, Theo dốif kiềm tra các tồ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về tải nguyổn và môì trường; tiểp công dâru giải quyết khiếu 
nại, tổ cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp hjật vả 
phân công của ùy ban nhân dân quận. 

ỉ 4. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; triển khai 
Chính quyền điện tử, chuyển đồi số hướng tới Chính phủ số về tài nguy en và môi 
trường; xây dựng, quàn lỷ, vận hành và cung cẩp dữ Iiệut thông tin, tư liệu về tài 
nguyên và mỏi trường theo quy định cửa phủp iuật và theo phân côiig của Uy ban 
nhấn dân quận. 

15. Ciìúp ủy ban nhân dân quận quàn iý tổ chức và hoạt động cửa các hội, 
tả chức phi chính phủ trong ìĩnh vực tài nguyên vả môi trưởng thuộc thẩm quyền 
cùa ủy ban nhấỊX dân quận. 

] 6. Giúp ủy ban nhân dãn quận tổ chức tập iiuấĩì, bồi dưỡng và hướng 
dẫu, kiểm tra về chuyên m ôn , nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên vả mô í 
trường đố ì với công chức chuyên môn về tài nguyên và mỗi trường thuộc Uy 
ban nhẩỊỊ dân phường vả các tổ chức, cả nhân cỏ liên qưan theo quy định pháp luật. 

17. Quản lý, sử dựng công chửc theo vị trí việc lảm; đề xuất khen thường, 
kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức 
ihưộc phạm vĩ quàn lý của Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quỵ đĩnh của 
pháp luật; quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sản, tài sằn và các 
phương tiện lãm việc, tài chính và ngần sách dược giao theo quy định của pháp 
luật và theo phân công hoặc ủy quyền của cơ quan nhả nước cấp trên. 

18. Thực hiện công tác thông tỉĩi, báo cáo địiili kỳ và dột xuất về tình hinh 
thực hiện nhiệm vụ được giao với ủy ban nhân dân quận, Sở Tài nguyên vả Mủi trường. 

19- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo 
phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của ừy ban nhân dân quận, Chù tịch ủy ban 
nhân dân quận và ca quan nhà nước cáp trên. 

Điều 4. Tồ chức bộ may 

1. Phỏng Tải nguyên vả Mòi trường làm việc theo chê dộ Thủ trưởng. 
Pìiòng Tải nguyên và Môi trưởng có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và 
các côrtg chúc thực hiện công tác chuyên mồn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tinh hỉnh 
thực tể số lượng công việc, nhiệm vụ dược giao, ủỵ ban nhân dân quận quyết 
định cụ thể so lượng Phó Trường phòng của Phỏng Tải nguyền vả Môi trường 
cho phù bợp. 
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2. Trường phòng cỏ trách nhiộm báo cáo với ủy ban nhân dân quận Chủ tịch 
UBND quận và Sở quản ỉý nganh, Iihh vực việc tô chức, hoạt động cùa cơ quan 
minh; báo cào công lác trưổc ủy ban nhân dân quận khi đirợc yêu cầu; phối hợp vỏi 
người đứng dầu cơ quan chuyên môn, các tồ chức chính trị-xã hội cấp quận giải 
quyết những vin đề liên quan đển chửc nărtg, nhiệm vụ, quyển hpn của mình. 

Trưởng phỏng do Chỉ) tịch ủy ban nhân dân quận bổ Tihiệm, chịu trách 
nhiệm trước ủy ban nhân dân quận. Chù tịch ủy ban nhân dâri quận vồ trước 
pháp luật vè thục hiện chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn của phòng theo Quy ché 
làm việc và phân công của ủy ban nhân dân quận. 

3. Phó Trưcmg phòng là người giúp Truửng phòng chi dạo một số mặt 
công tác vả chịu trách nhiệm trước Trương phòng về nhiệm vụ được phân công, 
Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trường phòng được Trưởng phòng ủy 
nhiệm điều hành các hoạt động của phòng. 

4. Việc bồ nhiệm, điều động, luân chuyển^ khen thưomg, kỳ [uật, miễn 
nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách dối với Trưòng phỏng, Phó 
Tniòna phòng do Chủ tịch ủy ban nhân dân quận quvêt đính theo quy định. 

Điều 5, Biên chế công chức 

1. Biên chể công chức Phòng Tải nguyên vả Môi trưòng do Chù tịch Uy 
ban nhân dân quận quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp cỏ 
thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đố ì với công chức của Phòne: Tải nguyên và Mối 
trường quện phải căn cử vảo vị trí việc íàĩĩt, tiêu chuẩn ngạch công chức và 
phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn tình giần biên chế với việc cơ 
cẩu lại và nâng cao chất lượng đội ngíi công chức tại phông. 

Điều 6. ChẺ độ làm vỉệc 

1. Trưởng phòng phụ trách, điển hành các hoạt động eủa phòng và phụ 
trách những công tác trọng tâm, Các Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công 
tác được Trưởng phòng phân công trực tiếp giải quyết các cồng việc phát sinh. 

2. Khi giài quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan 
đên nội dung chuyỄn môn của Phó Trường phòng khác, Phó Trưởng phòng chừ 
động bàn bạc thổng nhất hướng giải quyết, chì trinh Trưởng phòng quyet định 
các vân đê chưa nhâl trí vái các Phó Trưởng phòng khác hoặc nhừng vẩn đề mới 
phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyểt. 

3. Trong trường hợp Trường phỏng trực tiếp yêu cầu công chức giải quyết 
công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được 
thực hiện những công chúc đó phải báo cáo Phó Trường phòng trực tìểp phụ trách. 

Điều 7. Chế độ họp 
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1, Hảng tuần, lãnh đạo phòng hội ỷ đề tlánh gì ả hiệu quả thực hiện nhiệm 
vụ công tác, 

2, Hằng tháng họp cơ quan một lần và dột xuất. 

3, Hằng quý họp giao ban công chức Địa chính Mối trường 10 phường 
một lần và đột xuất khi cần thiết. 

4, Lịch lảm việc tạẳỊi thể hiện cụ thể nội dung hoạt động của công chức. 

Điều 8. Mối quan hệ công tác 

í, Đối vởỉ Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố phố Chí Minh: Phồng 
Tài nguyên và Môi trường chiu sự chí dạo, hướng dẩn, kiểm tra về chuyên môn, 
nghiệp VỊ1 của Sờ Tầi nguyên và Môi truờng, thực hĩện việc báo cáo cồng tác 
chuyên môn địĩih kỳ và theo yêu cầu của Giám dốc Sở Tải nguyên và Môi trường. 

2. Đối với ùy ban nhàn dân quận Bỉnh Tân: Phòrig Tài nguyên và Môi 
trưừng chịu sự ỉãnh đạo, chỉ đạo của ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác 
theo chức nâng, nhiệm vụ của Phòng, Trường phòng trực tiếp nhận chỉ đạo của 
Chù tịch hoặc Phó Chú tịch ủy bart nhân dân quậrt và phải thường xuyên báo 
cảo với ủy ban nhân dân quận về nhimg mặt công tác đã được phân công. Định 
kỳ báo cảo ủy bán nhân dân quận về nội dung công tác của Phòng và dể xuất 
các biện pháp giảĩ quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh 
vực tài nguyên và môi trường. 

3. Đổi với các cơ quan chuyên môn khác Ihuộc ủy ban nhân dân quận: 
Thực hiện mổi quan hệ hợp tẩc vả phối hợp trên cơ sờ binh đằng, theo chức 
tìãng, nhiệm vụ, dưới sự dìềư hành cửa Chủ tịch ủy ban nhân dân quận nhằm 
đảm bào hoàn thành nhiệm vụ chỉnh trị, kế hoạch kinh tế - xã hội cùa quận. 
Trong trường hợp Phòng Tài nguyên vả Môi trường chú trì phối hợp giải quyết 
công việc, nếu chưa nhất trí vớì ỷ kiến cùa Thú trưởng các cơ quan chuyên môn 
khác, Trưởng Phòng Tảĩ nguyên và Môi trường tập hợp các ý kĩổn và trìiih Chù 
tịch Uy ban nhân dân quận xem xét, quyết định. 

4. Đổi với ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam và các tồ chức chính trị -
xâ hội, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành quận: Khi các cơ quan này có yêu 
cầu, kiến rtghị các vẩn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và 
Mõi trường thi Trường phòng có trách nhiệm giải quyết hoặc trinh Chù tịch ủy 
ban nhân dân quận chỉ đạo giài quyết theo thẩm quyèn. 

5. Đối với ủy ban nhân dân phường 

a. Phổi hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để ùy ban nhân dân phường thực hiện 
các nộ ì dung quản lý nhà nước liên quan đến chức nãngf nhiệm vụ của Phòng. 

b. Hướng dần, kiẻm tra đối vớỉ ửy bart nhân dân phường về chuyên môn, 
nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 
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6. Đối vứì Ban Bồi thường, giải phỏng mặt bằng quận 

Phối hợp với Ban Bồí thường, giải phóng mặt bằng quận thực hiện phê 
duyệt giả đẩl cụ thế để tính bồì thường khí Nhả nước thu hổi đất theo Qưyél định 
ủy quyền cửa ủy ban nhân dân Tliảnh phố, trình ủy ban nhân dân dân quận ban 
hành Thông báo thu hồi dẩt, quyết định thu hồi đấl, quyểt định phê duyệt Chính 
sách, phương án bồi thường, hồ trợ, tái đựih cư cẩc dự ản, quyết định cưỡng chể 
thực hiện quyết định thu hồi dất trên địa bàn quận. 

7. Đổi vài Chi nhánh Vãn phòng đàng ký đất đai quận 

Phổi họp Chi nhánh vãn phòng đãng ký đẩl dái quận thực hiện cấp giẩy 
chửng nhận lần đầu cho Ỉ1Ộ gia đình cá nhân (lần đàu), giải quyết hè sa chuyển 
mục đíchf rả soát, cưng câp hô Sữ, dữ liệu địa chính theo đê nghị cửa các cơ 
quan, tồ chírc có thầm quyền. 

s. Đổi với Ban Quàn lý dự án đầu tư xây dựng khu Vực quận 

Phối hợp với Ban Quàn ỉý đự án đầu tư xây dựng khư vực quận cập nhật 
các dự án triển khai vảo Ke hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bản quận. 

Điều 9. Căn cư Quy định nảy, Trường Phòng Tải nguyên vả Môi trường 
có trách nhiệm rà soát, phân côngi đôn đốc, diều hành, kiểm tra, theo dõi công 
chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp vói tình hìnỉi thực tá để triền khai 
thực hiện có hiệu quả Quy dịnh nhưng không trái với nội dung Quyẻl định này. 

Điều 10. Trưởng Phỏng Tài nguyên và Môi trường và Thú trưởng các cơ 
quan, đon vị liên quan thuộic ủy ban nhân dân quận có ừách nhiệm thực hiện 
Ọuyểt định ban hành Quy định về chức nãng, nliíệm vụ, quyền hạn vả tỗ chức 
của Phòng Tài nguyên vả Môi trường quận Bình Tân. Trong quả trình thực hiện, 
nếu phát sinh các vẩn đề vượt quá thẳm quyền thì Trưởng Phòng Tải nguyên và 
Mồi trưòlậg nghiên cứu đề xuất, kiến nghị ủy ban nhân dân quận xem xét, giải 
quyết hoặc sửa đồif bổ sung cho phù hợp/ 

Ủ Y BAN NHÂN DÂN QUẬN BỈNH TÂN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2024/QĐ-UBND Bình Tân, ngày 12 tháng 4 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 
tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội vê tổ 
chức chính quyên đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 
năm 2020 của Quốc hội vê tổ chức chính quyên đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ vê 
xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; 
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Căn cứ Thông tư sô 08/202Ỉ/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 202ỉ của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư sô ỈỈ/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa 
và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định sô ỈỈ/2022/QĐ-UBND ngày Ỉ5 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân Thành phô ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 58/2023/QĐ-UBND ngày 2Ỉ tháng Ỉ2 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức (Quy chế mẫu) của Phòng Văn hóa và Thông tin 
thuộc Ủy ban nhân dân các quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận tại Tờ trình sô 
420/TTr-VHTT ngày 04 tháng 4 năm 2024; của Phòng Nội vụ quận tại Công văn sô 
430/NV ngày 05 tháng 3 năm 2024 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp quận tại 
Báo cáo sô 32/BC-TP ngày 29 tháng 02 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận 
Bình Tân. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024. 
Quyết định này thay thế Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của 
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. 



28 CÔNG BÁO/Số 199+200/Ngày 01-5-2024 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Văn hóa và 
Thông tin quận, Trưởng phòng Nội vụ quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Minh Nhựt 



CÔNG BÁO/Số 199+200/Ngày 01-5-2024 29 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND 

ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân) 

Chương I 
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi điêu chỉnh 

Quy định này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Văn hóa và 
Thông tin quận; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước vê: văn hóa, 
gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí; xuất bản, in và phát hành; 
phát thanh; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn 
thông; thực hiện một số nhiệm vụ, quyên hạn theo sự ủy quyên của Ủy ban nhân dân 
quận và theo quy định của pháp luật. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 
khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý vê tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu 
ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, đồng thời chịu sự 
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chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn vê chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, 
Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyên thông. 

Chương II 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận 

a) Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, 
thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyên thông trung hạn và hàng năm; đê 
án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo. 

b) Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 
nhà nước, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. 

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu 
tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản vê lĩnh vực văn 
hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyên thông thuộc 
thẩm quyên ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau 
khi được phê duyệt; tham mưu Ủy ban nhân dân quận kế hoạch định hướng tuyên 
truyên vê nội dung Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo; thông tin, tuyên truyên, phổ biến, 
giáo dục pháp luật vê các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành 
pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao. 

4. Lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo 

a) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn quận thực hiện 
phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp 
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng và hướng dẫn xét tặng danh hiệu liên 
quan đến lĩnh vực phụ trách theo quy định; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; 
bảo vệ và phát huy các giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di 
sản văn hóa phi vật thể; quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát 
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huy giá trị tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa 
bàn. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về xây 
dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo phân cấp và theo các quy định pháp luật 
hiện hành; hỗ trợ cộng đồng dân cư tổ chức thông tin, phổ biến, truyền thông và thực 
hiện hương ước, quy ước. 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về lễ hội, kinh 
doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ vũ trường, hoạt động nghệ thuật biểu diễn 
trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

d) Là cơ quan tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân quận các nội dung chỉ đạo, 
báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ 
nạn xã hội; trực tiếp theo dõi hoạt động của hai Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã 
hội quận. 

đ) Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện phường, thư viện 
cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ 
sở giáo dục khác, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có trụ sở trên địa bàn theo 
phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận. 

e) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các thiết 
chế văn hóa, thể thao cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể 
dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý 
của Phòng Văn hóa và Thông tin quận trên địa bàn. 

g) Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế 
tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi 
chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, 
thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật. 

h) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể 
thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
phường. 

l) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định 
của pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo 
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trên địa bàn quận; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

5. Lĩnh vực báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tử; 
thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin trên 
địa bàn. 

a) Giúp Ủy ban nhân dân quận thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy 
chứng nhận thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp 
luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân quận. 

b) Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, 
kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các 
lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật. 

c) Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân 
hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ an toàn, an ninh thông tin, hoạt động 
bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh. 

d) Giúp Ủy ban nhân dân quận xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin 
cơ sở; tổ chức cung cấp thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại địa phương. 

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Quận. 

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 
phường theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ 
thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, phát 
triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn quận 
theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

g) Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở 
Thông tin và Truyền thông. 

h) Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các phường quản lý 
các điểm phục vụ bưu chính, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm photocopy trên địa bàn theo quy định 
của pháp luật. 

l) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 
cho cán bộ, công chức phường. 
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6. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, lãng phí theo quy định của 
pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

7. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, 
lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn 
hóa và Thông tin quận. 

8. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình 
hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận, Sở Văn 
hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông. 

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính; tài sản được giao theo quy định 
của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận giao và theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin quận hoạt động theo cơ chế Thủ trưởng và theo 
Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; 
thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các cơ quan chuyên môn theo quy định. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin quận có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng 
và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình 
thực tế số lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân quận quyết định cụ 
thể số lượng Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin quận cho phù hợp và 
đúng quy định. 

3. Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin quận 
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a) Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận, 
Trưởng phòng xây dựng Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và 
chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó. 

b) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận, trước pháp luật vê việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn của cơ quan mình và các công việc được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận phân công hoặc ủy quyên; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
và chịu trách nhiệm khi xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ 
chức, đơn vị thuộc quyên quản lý. 

c) Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyên 
thông; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi được yêu cầu; phối hợp với 
người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức Chính trị - Xã hội quận giải quyết 
những vấn đê liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Phòng Văn hóa và 
Thông tin quận. 

4. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng vê nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điêu hành các 
hoạt động của Phòng. 

5. Việc bổ nhiệm, điêu động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, 
cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận quyết định trên tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm 
quyên phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 
phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, 
năng lực của công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất 
lượng đội ngũ công chức tại Phòng Văn hóa và Thông tin quận. 
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Chương IV 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 6. Chế độ làm việc 

1. Trưởng phòng phụ trách, điều hành chung các hoạt động của Phòng và phụ 
trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực 
công tác được Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội 
dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ động bàn bạc 
thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết định các vấn đề chưa nhất 
trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ 
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu công chức giải quyết công 
việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu đó được thực hiện 
nhưng công chức đó phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách. 

Điều 7. Chế độ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh đạo Phòng họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện 
nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin quận, các công chức 
họp với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách để đánh giá công việc, bàn phương 
hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công tác. 

3. Mỗi tháng họp toàn thể công chức một lần. 

4. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 
công tác hàng tuần của đơn vị; nội dung làm việc được Phòng Văn hóa và Thông tin 
quận chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến 
hoạt động chuyên môn của Phòng. 

Điều 8. Mối quan hệ công tác 

1. Đối với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về 
chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và 
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Truyền thông, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu 
của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận 

a) Phòng Văn hóa và Thông tin quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân 
dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng; Trưởng phòng 
trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận phụ trách và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về 
những mặt công tác đã được phân công. 

b) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của Phòng và đề 
xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh 
vực liên quan. 

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận 

a) Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức 
năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhân dân quận nhằm đảm bảo 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. 

b) Trong trường hợp Phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì phối hợp giải 
quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên 
môn khác, Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin quận tập hợp các ý kiến và 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định. 

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, 
các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội của quận 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ 
quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến 
nghị các vấn đề thuộc chức năng của Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trưởng 
phòng có trách nhiệm giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu 
cầu đó theo thẩm quyền. 

5. Đối với Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận 

a) Phối hợp, chặt chẽ trong công tác tham mưu Ủy ban nhân dân quận về các 
hoạt động: kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Quận; tổ chức các giải thi 
đấu, phong trào thể dục thể thao, các hoạt động tuyên truyền, cổ động chính trị trên 
địa bàn Quận; phát huy hiệu quả việc sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa -
Thể dục thể thao quận và các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn Quận. 
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b) Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận thực hiện đúng các 
quy định của quản lý nhà nước khi tổ chức các hoạt động, sự kiện. 

c) Theo dõi, định hướng, cụ thể hóa nội dung công tác tuyên truyền. 

6. Đối với Ủy ban nhân dân phường 

a) Phòng Văn hóa và Thông tin quận có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và 
giúp đỡ về nghiệp vụ ngành để Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm 
vụ được giao. 

b) Phòng Văn hóa và Thông tin quận có trách nhiệm cùng với Ủy ban nhân dân 
phường kiện toàn, củng cố bộ phận công tác về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, 
du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông tại địa phương. Phối hợp với các tổ 
chức, chính quyền, đoàn thể, Nhân dân xây dựng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa"; xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn 
hóa; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai 
thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch 
trên địa bàn. 

7. Đối với các đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên quan đến 
chức năng quản lý trên địa bàn quận 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Phòng phụ trách. 

b) Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp của Trung 
ương, Thành phố trú đóng và hoạt động trên địa bàn quận, Phòng Văn hóa và Thông 
tin quận giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc quản lý Nhà nước về các lĩnh vực 
thuộc chức năng đối với các đơn vị này theo quy định. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Căn cứ Quy định này, Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin quận 
có trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, 
chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp với đặc điểm của địa phương, 
nhưng không trái với nội dung Quy định này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 
quyết định để thi hành. 
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Điều 10. Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin quận và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin 
quận sau khi được Ủy ban nhân dân quận quyết định ban hành. Trong quá trình thực 
hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị 
với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy 
định cho phù hợp./. 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1064/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị Giám đôc Sở Y tế tại Tờ trình sô 2348/TTr-SYT ngày 21 tháng 3 năm 
2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh 
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vực Y, Dược cổ truyên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tê, gồm 05 thủ tục 
hành chính mới ban hành và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục hành chính tại Danh mục thủ tục hành 
chính ban hành kèm theo Quyêt định số 246/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố vê việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tê. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tê và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ 

STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Y, Dược cổ truyền 

Cấp giấy chứng 
nhận lương y theo 
quy định cho các 
đối tượng quy 
định tại khoản 1, 
2 và khoản 3 
Điều 1 Thông tư 
số 02/2024/TT-
BYT ngày 12 
tháng 3 năm 
2024. 

- Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ, Tổ thư ký 
Hội đồng kiểm tra 
sát hạch phải tiến 
hành rà soát hồ sơ. 
- Trong 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được danh 
sách của Tổ thư ký, 
Hội đồng kiểm tra 
sát hạch phải họp để 
giải quyết. 
- Sau khi kiểm tra 
sát hạch 15 ngày: 
+ Trường hợp đạt 
kết quả kiểm tra sát 

Sở Y tế 2.500.000 
đồng 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 
số 15/2023/QH15; 
- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 
ngày 12/3/2024 quy định cấp 
giấy chứng nhận lương y, giấy 
chứng nhận người có bài thuốc 
gia truyền, giấy chứng nhận 
người có phương pháp chữa 
bệnh gia truyền và kết hợp y 
học cổ truyền với y học hiện đại 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh. 

Thời hạn 
giải quyết 
thực hiện 
theo quy 
định tại 
Điều 11 
Thông tư số 
02/2024/TT 
-BYT. 



STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hạch, Tổ thư ký 
trình cơ quan có 
thẩm quyền theo 
quy định tại Điều 3 
Thông tư số 
02/2024/TT-BYT 
cấp giấy chứng 
nhận lương y. 

+ Trường hợp không 
đạt kết quả kiểm tra 
thi sát hạch thì phải 
có văn bản thông 
báo kết quả kiểm tra 
sát hạch cho từng 
đối tượng. 

- Quyết định số 642/QĐ-BYT 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực 
Y, Dược cổ truyền được quy 
định tại Thông tư 02/2024/TT-
BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y 
tế. 

2. Cấp giấy chứng 
nhận lương y theo 
quy định cho các 
đối tượng quy 
định tại khoản 4, 
5 và khoản 6 
Điều 1 Thông tư 
số 02/2024/TT-
BYT ngày 12 
tháng 3 năm 
2024. 

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Y tế 2.500.000 
đồng 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 
số 15/2023/QH15; 
- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 
ngày 12/3/2024 quy định cấp 
giấy chứng nhận lương y, giấy 
chứng nhận người có bài thuốc 
gia truyền, giấy chứng nhận 
người có phương pháp chữa 
bệnh gia truyền và kết hợp y 
học cổ truyền với y học hiện đại 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Thời hạn 
giải quyết 
thực hiện 
theo quy 
định tại 
Điều 12 
Thông tư số 
02/2024/TT 
-BYT. 

to 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
9 

+ 
ọ o 

ỢQ po> y 

2 
o 
4 



STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh. 
- Quyết định số 642/QĐ-BYT 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực 
Y, Dược cổ truyền được quy 
định tại Thông tư 02/2024/TT-
BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y 
tế. 

3. Cấp lại giấy 
chứng nhận 
lương y theo quy 
định tại Thông tư 
số 02/2024/TT-
BYT ngày 12 
tháng 3 năm 
2024. 

Trong thời gian 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Y tế Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh 
số 15/2023/QH15; 
- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 
ngày 12/3/2024 quy định cấp 
giấy chứng nhận lương y, giấy 
chứng nhận người có bài thuốc 
gia truyền, giấy chứng nhận 
người có phương pháp chữa 
bệnh gia truyền và kết hợp y 
học cổ truyền với y học hiện đại 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
- Quyết định số 642/QĐ-BYT 

Thời hạn 
giải quyết 
thực hiện 
theo quy 
định tại 
Điều 13 
Thông tư số 
02/2024/TT 
-BYT. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của Bộ Y tế về việc công bố thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực 
Y, Dược cổ truyền được quy 
định tại Thông tư 02/2024/TT-
BYT ngày 12/3/2024 của Bộ Y 
tế. 

4. Cấp giấy chứng 
nhận người có bài 
thuốc gia truyền, 
giấy chứng nhận 
người có phương 
pháp chữa bệnh 
gia truyền y theo 
quy định tại 
Thông tư số 
02/2024/TT-BYT 
ngày 12 tháng 3 
năm 2024. 

Trong thời hạn 20 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 

Sở Y tế 2.500.000 
đồng 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 
số 15/2023/QH15; 
- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 
ngày 12/3/2024 quy định cấp 
giấy chứng nhận lương y, giấy 
chứng nhận người có bài thuốc 
gia truyền, giấy chứng nhận 
người có phương pháp chữa 
bệnh gia truyền và kết hợp y 
học cổ truyền với y học hiện đại 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC 
ngày 30/8/2023 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám, 
chữa bệnh. 
- Quyết định số 642/QĐ-BYT 
của Bộ Y tế về việc công bố thủ 

Thời hạn 
giải quyết 
thực hiện 
theo quy 
định tại 
Điều 23 
Thông tư số 
02/2024/TT 
-BYT. 

-ỊỊ» 

Q o> 
Q 
B 

o 
S õ>> 
9 

+ 
ọ o 

ỢQ 
y 

2 
o 
4 



STT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tục hành chính thuộc lĩnh vực 
Y, Dược cổ truyền được quy 
định tại Thông tư 02/2024/TT-
BYT ngày 12/3/2024 của Bô Y 
tế. 

5. Cấp lại giấy 
chứng nhận 
người có bài 
thuốc gia truyền, 
giấy chứng nhận 
người có phương 
pháp chữa bệnh 
gia truyền y theo 
quy định tại 
Thông tư số 
02/2024/TT-BYT 
ngày 12 tháng 3 
năm 2024. 

Trong thời hạn 07 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ. 

Sở Y tế Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh 
số 15/2023/QH15. 
- Thông tư số 02/2024/TT-BYT 
ngày 12/3/2024 quy định cấp 
giấy chứng nhận lương y, giấy 
chứng nhận người có bài thuốc 
gia truyền, giấy chứng nhận 
người có phương pháp chữa 
bệnh gia truyền và kết hợp y 
học cổ truyền với y học hiện đại 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
- Quyết định số 642/QĐ-BYT 
của Bô Y tế về việc công bố thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực 
Y, Dược cổ truyền được quy 
định tại Thông tư 02/2024/TT-
BYT ngày 12/3/2024 của Bô Y 
tế. 

Thời hạn 
giải quyết 
thực hiện 
theo quy 
định tại 
Điều 24 
Thông tư số 
02/2024/TT 
-BYT. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ 

STT Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định về việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC 

1. Cấp giấy chứng nhận là 
lương y cho các đối tượng 
quy định tại Khoản 1, Điều 
1, Thông tư số 
29/2015/TT -BYT 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 quy định cấp giấy chứng nhận lương 
y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương 
pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh; 
- Quyết định số 642/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 
12/3/2024 của Bộ Y tế. 

2. Cấp giấy chứng nhận là 
lương y cho các đối tượng 
quy định tại Khoản 4, Điều 
1, Thông tư số 
29/2015/TT-BYT 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 quy định cấp giấy chứng nhận lương 
y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương 
pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh; 
- Quyết định số 642/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 
12/3/2024 của Bộ Y tế. 

3. Cấp giấy chứng nhận là 
lương y cho các đối tượng 
quy định tại Khoản 5, Điều 
1, Thông tư số 
29/2015/TT-BYT 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 quy định cấp giấy chứng nhận lương 
y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương 
pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh; 
- Quyết định số 642/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 
12/3/2024 của Bộ Y tế. 

4. Cấp giấy chứng nhận là 
lương y cho các đối tượng 
quy định tại Khoản 6, Điều 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 quy định cấp giấy chứng nhận lương 
y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương 
pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở 



STT Tên thủ tục hành chính Tên văn bản QPPL quy định về việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC 
1, Thông tư số 
29/2015/TT-BYT 

khám bệnh, chữa bệnh; 
- Quyết định số 642/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 
12/3/2024 của Bộ Y tế. 

5. Cấp lại giấy chứng nhận 
là lương y thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12/3/2024 quy định cấp giấy chứng nhận lương 
y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương 
pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh; 
- Quyết định số 642/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 
12/3/2024 của Bộ Y tế. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1128/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo 
Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 1818/TTr-STP-VP ngày 
02 tháng 4 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 nhóm thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền tiếp 
nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
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ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 
số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng 
ký thường trú và bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Giám đốc Bảo hiểm xã hội 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Trưởng Công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH, 
ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ VÀ BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 
nhân dân phường, xã, thị trấn 

STT Tên thủ tục hành 
chính 

Tên VBPQPL quy định việc bãi bỏ TTHC 

Lĩnh vực Hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế 

1 Thủ tục liên thông đăng 
ký khai sinh, đăng ký 
thường trú, cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi 

Quyết định số 48/2023/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 
42/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 
2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 
Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, 
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi 
và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

2 Thủ tục liên thông đăng 
ký khai sinh, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi 

Quyết định số 48/2023/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 
42/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 
2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 
Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, 
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi 
và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

3 Thủ tục liên thông đăng 
ký khai tử, xóa đăng ký 
thường trú 

Quyết định số 48/2023/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 
42/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 
2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 
Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, 
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cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi 
và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 03.05.2024 15:54:42 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1130/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực sở hữu 

trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 1091/TTr-
SKHCN ngày 04 tháng 4 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, 
gồm 03 thủ tục hành chính mới ban hành và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ 02 thủ tuc hành chính có thứ tư A.III.1 và A.III.2 ban hành kèm theo 
Quyết định số 5692/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tuc hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở khoa học và Công nghệ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1. Cấp Giấy 
chứng nhận 
tổ chức 
giám định 
sở hữu công 
nghiệp 

1 tháng kể 
từ ngày 
nhận hồ sơ. 

Sở Khoa 
học và 
Công nghệ 
TPHCM 
(244 Điện 
Biên Phủ, 
Phường 
Võ Thị 
Sáu, Quận 
3, 
TP.HCM). 

250.000 
đồng 

Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được 
sửa đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009; Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 

Nghị định số 65/2023/NĐ-
CP ngày 23 tháng 8 năm 
2023 quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 
công nghiệp, bảo vệ quyền 
sở hữu công nghiệp, quyền 
đối với giống cây trồng và 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề 
nghị đến Sở Khoa học và Công nghệ. 
Bước 2: Trong thời hạn 01 tháng kể từ 
ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công 
nghệ trình Ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét, quyết định hồ sơ theo quy 
định: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Ủy ban 
nhân dân Thành phố ra quyết định 
cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám 
định sở hữu công nghiệp và công bố 
trên Công báo Sở hữu công nghiệp, 
Cổng thông tin điện tử của Thành phố 
trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra 
quyết định. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu sót, Sở 
Khoa học và Công nghệ ra thông báo 



STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quản lý nhà về sở hữu trí tuệ; 
Thông tư số 263/2016/TT-

BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp, được sửa đổi, bổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020. 

Quyết định số 2060/QĐ-
BKHCN ngày 13 tháng 9 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

dư định từ chối chấp nhận hồ sơ, 
trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời 
hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo 
để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa thiếu 
sót hoặc có ý kiến phản đối. Khi hết 
thời hạn đã ấn định mà tổ chức nộp 
hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc 
sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, 
không có ý kiến phản đối hoặc có ý 
kiến phản đối nhưng không xác đáng 
thì Sở Khoa học và Công nghệ tham 
mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành văn bản từ chối cấp Giấy chứng 
nhận tổ chức giám định sở hữu công 
nghiệp, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 
2.Cơ quan thực hiện thủ tục 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ 
sơ: Sở Khoa học và Công nghệ 

2. Cấp lại 
Giấy chứng 
nhận tổ 
chức giám 
định sở hữu 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận hồ 
sơ. 

Sở Khoa 
học và 
Công nghệ 
TP.HCM 
(244 Điện 

250.000 
đồng 

Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được 
sửa đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức nộp 01 nộ hồ sơ đề 
nghị đến Sở Khoa học và Công nghệ. 
Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
9 

+ 
ọ o 

ỢQ po> y 

2 
o 
4 

Ui ữiI 



STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

công nghiệp Biên Phủ, 
Phường 
Võ Thị 
Sáu, Quân 
3, 
TP.HCM). 

tháng 6 năm 2009; Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 

Nghị định số 65/2023/NĐ-
CP ngày 23 tháng 8 năm 
2023 quy định chi tiết một số 
điều và biên pháp thi hành 
Luật Sở hữu trí tuê về sở hữu 
công nghiêp, bảo vê quyền 
sở hữu công nghiêp, quyền 
đối với giống cây trồng và 
quản lý nhà về sở hữu trí tuê; 

Thông tư số 263/2016/TT-
BTC ngày 14 tháng 11 năm 
2016 quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lê phí sở hữu công 
nghiêp, được sửa đổi, bổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020. 

Quyết định số 2060/QĐ-
BKHCN ngày 13 tháng 9 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Công nghê trình Uy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, quyết định giải 
quyết hồ sơ theo quy định: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lê: Uy ban 
nhân dân Thành phố ra quyết định cấp 
lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định 
sở hữu công nghiêp và công bố trên 
Công báo Sở hữu công nghiêp, Cổng 
thông tin điên tử của Uy ban nhân dân 
Thành phố trong thời hạn 02 tháng kể từ 
ngày ra quyết định. 
- Trường hợp hồ sơ thiếu sót, Sở 
Khoa học và Công nghê ra thông báo 
dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, 
trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời 
hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo 
để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa thiếu 
sót hoặc có ý kiến phản đối. Khi hết 
thời hạn đã ấn định mà tổ chức nộp 
hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc 
sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, 
không có ý kiến phản đối hoặc có ý 
kiến phản đối nhưng không xác đáng 
thì Sở Khoa học và Công nghê tham 
mưu Uy ban nhân dân Thành phố ban 
hành văn bản từ chối cấp Giấy chứng 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Khoa học và Công nghệ vê 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

nhận tổ chức giám định sở hữu công 
nghiệp, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 
2. Cơ quan thực hiện thủ tục 
- Cơ quan có thẩm quyên quyết định: 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
- Cơ quan có thẩm quyên tiếp nhận hồ 
sơ: Sở Khoa học và Công nghệ. 

3. Thu hồi 
Giấy chứng 
nhận tổ 
chức giám 
định sở hữu 
công nghiệp 

3 tháng kể 
từ ngày 
nhận hồ sơ 

Sở Khoa 
học và 
Công nghệ 
TP.HCM 
(244 Điện 
Biên Phủ, 
Phường 
Võ Thị 
Sáu, Quận 
3, 
TP.HCM). 

Không Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2005, được 
sửa đổi, bổ sung theo Luật số 
36/2009/QH12 ngày 19 
tháng 6 năm 2009; Luật số 
42/2019/QH14 ngày 14 
tháng 6 năm 2019 và Luật số 
07/2022/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2022; 

Nghị định số 65/2023/NĐ-
CP ngày 23 tháng 8 năm 
2023 quy định chi tiết một số 
điêu và biện pháp thi hành 
Luật Sở hữu trí tuệ vê sở hữu 
công nghiệp, bảo vệ quyên 
sở hữu công nghiệp, quyên 
đối với giống cây trồng và 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đê 
nghị đến Sở Khoa học và Công nghệ 
Bước 2: Trong thời hạn 01 tháng kể 
từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và 
Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân 
dân Thành phố ban hành thông báo vê 
dự định thu hồi Giấy chứng nhận tổ 
chức giám định sở hữu công nghiệp và 
ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra 
thông báo để tổ chức đó có ý kiến. 
Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, 
Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết 
định thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức 
giám định sở hữu công nghiệp hoặc 
quyết định từ chối thu hồi Giấy chứng 
nhận tổ chức giám định sở hữu công 
nghiệp và gửi cho các bên. 
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STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quản lý nhà về sở hữu trí tuệ. 
Quyết định số 2060/QĐ-

BKHCN ngày 13 tháng 9 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

2. Cơ quan thực hiện thủ tục 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 
Ủy ban nhân dân Thành phố 
- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ 
sơ: Sở Khoa học và Công nghệ 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ 

STT Tên thủ tục hành 
chính Căn cứ pháp lý 

1. Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận tổ 
chức đủ điều kiện 
hoạt động giám 
định sở hữu công 
nghiệp 

Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà về sở hữu trí tuệ; 

Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

2. Thủ tục cấp lại Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và 



STT Tên thủ tục hành 
chính Căn cứ pháp lý 

Giấy chứng nhận 
tổ chức đủ điều 
kiện hoạt động 
giám định sở hữu 
công nghiệp 

biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà về sở hữu trí tuệ; 

Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. Q o> 
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Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ky: 03.05.2024 15:54:52 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1164/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đề nghị Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2887/TTr-SYT ngày 05 tháng 4 năm 
2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 12 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y 
tế. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ 

STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiên 

Phí, lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vưc Khám bênh, chữa bênh 

1. Cấp mới 
giấy phép 
hoạt động 
khám 
bệnh, chữa 
bệnh 

- Tổ chức thẩm 
định điều kiện 
hoạt động và danh 
mục kỹ thuật thực 
hiện tại cơ sở đề 
nghị và lập biên 
bản thẩm định 
trong thời hạn 60 
ngày kể từ ngày 
ghi trên phiếu 
tiếp nhận hồ sơ và; 
- 10 ngày làm việc 
kể từ ngày ban 
hành biên bản 
thẩm định hoặc 
nhận được văn bản 

Sở Y 
tế 

- Bệnh viện: 
10.500.000 đồng 
- Phòng khám đa 
khoa, nhà hộ sinh, 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh y học gia 
đình: 5.700.000 
đồng 
- Phòng khám y học 
cổ truyền, Phòng 
chẩn trị y học cổ 
truyền, Trạm y tế: 
3.100.000 đồng 
- Phòng khám 
chuyên khoa, Phòng 
khám liên chuyên 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
- Quyết định số 743/QĐ-BYT ngày 29 
tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 



STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thông báo và tài 
liệu chứng minh 
đã hoàn thành việc 
khắc phục, sửa 
chữa của cơ sở đề 
nghị. 

khoa, Phòng khám 
bác sỹ y khoa, 
Phòng khám răng 
hàm mặt, Phòng 
khám dinh dưỡng, 
Phòng khám y sỹ đa 
khoa, Cơ sở dịch vụ 
cận lâm sàng: 
4.300.000 đồng 
- Không thu phí đối 
với trường hợp cấp 
sai do lỗi của cơ 
quan có thẩm quyền 
cấp 

công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị thay thế và 
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Y tế quy định tại Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết môt số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 

2. Cấp lại 
giấy phép 
hoạt đông 
khám 
bệnh, chữa 
bệnh 

20 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

Sở Y 
tế 

1.500.000 đồng 
(không thu phí đối 
với trường hợp cấp 
sai do lỗi của cơ 
quan có thẩm quyền 
cấp) 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết môt số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30 tháng 8 năm 2023 của Bô Tài chính 
quy định mức thu, nôp, quản lý và sử 
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STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
- Quyết định số 743/QĐ-BYT ngày 29 
tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế vê việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị thay thế và 
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điêu của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 

3. Điêu chỉnh 
giấy phép 
hoạt động 
khám 
bệnh, chữa 
bệnh 

- 20 ngày kể từ 
ngày ghi trên 
phiếu tiếp nhận hồ 
sơ đối với trường 
hợp thay đổi thời 
gian làm việc hoặc 
thay đổi tên, địa 
chỉ của cơ sở 

Sở Y 
tế 

- Trường hợp thay 
đổi thời gian làm 
việc hoặc thay đổi 
tên, địa chỉ của cơ 
sở khám bệnh, chữa 
bệnh nhưng không 
thay đổi địa điểm: 
1.500.000 đồng 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điêu của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 

Thời gian 
giải quyết 
thực hiện 
theo quy 
định tại Điêu 
65, Điêu 66 
Nghị định số 
96/2023/NĐ-

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
9 

+ 
ọ o 

ỢQ po> y 

2 
o 
4 



STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

khám bệnh, chữa 
bệnh nhưng không 
thay đổi địa điểm. 
- 20 ngày kể từ 
ngày ghi trên 
phiếu tiếp nhận hồ 
sơ đối với trường 
hợp thay đổi quy 
mô hoạt động, 
phạm vi hoạt động 
chuyên môn hoặc 
bổ sung, giảm bớt 
danh mục kỹ thuật 
của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 
(không phải tổ 
chức thẩm định 
thực tế tại cơ sở). 
- Trường hợp thay 
đổi quy mô hoạt 
động, phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn hoặc bổ sung, 
giảm bớt danh 
mục kỹ thuật của 

- Trường hợp thay 
đổi quy mô hoạt 
động, phạm vi hoạt 
động chuyên môn 
hoặc bổ sung, giảm 
bớt danh mục kỹ 
thuật của cơ sở 
khám bệnh, chữa 
bệnh: 
+ Bệnh viện, Phòng 
khám đa khoa, Nhà 
hộ sinh, Cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh y 
học gia đình, Phòng 
khám chuyên khoa, 
Phòng khám liên 
chuyên khoa, Phòng 
khám bác sỹ y khoa, 
Phòng khám răng 
hàm mặt, Phòng 
khám dinh dưỡng, 
Phòng khám y sỹ đa 
khoa, Cơ sở dịch vụ 
cận lâm sàng: 
4.300.000 đồng 

30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
- Quyết định số 743/QĐ-BYT ngày 29 
tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế vê việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị thay thế và 
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điêu của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 
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STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh (phải 
thẩm định thực tê 
tại cơ sở): Tổ chức 
thẩm định điêu 
kiện hoạt động và 
danh mục kỹ thuật 
thực hiện tại cơ sở 
đê nghị và lập biên 
bản thẩm định 
trong thời hạn 60 
ngày kể từ ngày 
ghi trên phiêu tiêp 
nhận hồ sơ và; 10 
ngày làm việc kể 
từ ngày ban hành 
biên bản thẩm 
định hoặc nhận 
được văn bản 
thông báo và tài 
liệu chứng minh 
đã hoàn thành việc 
khắc phục, sửa 
chữa của cơ sở đê 
nghị. 

+ Phòng khám y học 
cổ truyên, Phòng 
chẩn trị y học cổ 
truyền, Trạm y tê: 
3.100.000 đồng 
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STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

4. Cấp mới 
giấy phép 
hành nghề 
đối với 
chức danh 
chuyên 
môn là bác 
sỹ, y sỹ, 
điều 
dưỡng, hộ 
sinh, kỹ 
thuật y, 
dinh dưỡng 
lâm sàng, 
cấp cứu 
viên ngoại 
viện, tâm 
lý lâm sàng 

- 30 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ. 
- Trường hợp cần 
xác minh tài liệu 
có yếu tố nước 
ngoài trong hồ sơ 
đề nghị cấp giấy 
phép hành nghề thì 
thời hạn cấp giấy 
phép hành nghề là 
30 ngày kể từ ngày 
có kết quả xác 
minh. 

Sở Y 
tế 

430.000 đồng 
(không thu phí đối 
với trường hợp cấp 
sai do lỗi của cơ 
quan có thẩm quyền 
cấp giấy phép hành 
nghề đối với cấp 
mới, cấp lại, gia 
hạn, điều chỉnh) 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
- Quyết định số 743/QĐ-BYT ngày 29 
tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị thay thế và 
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ quy định 

Thời gian giải 
quyết: 
Bổ sung: 
Trường hợp 
cần xác minh 
tài liệu có yếu 
tố nước ngoài 
trong hồ sơ đề 
nghị cấp giấy 
phép hành 
nghề thì thời 
hạn cấp giấy 
phép hành 
nghề là 30 
ngày kể từ 
ngày có kết 
quả xác minh 
(theo điểm b 
khoản 6 Điều 
14 Nghị định 
số 
96/2023/NĐ-
CP). 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
9 

+ 
ọ o 

ỢQ po> y 

2 
o 
4 

~-J 



STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 

5. Cấp lại 
giấy phép 
hành nghề 
đối với 
chức danh 
chuyên 
môn là bác 
sỹ, y sỹ, 
điều 
dưỡng, hộ 
sinh, kỹ 
thuật y, 
dinh dưỡng 
lâm sàng, 
cấp cứu 
viên ngoại 
viện, tâm 
lý lâm sàng 

- 15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ 
- Trường hợp cần 
xác minh tài liệu 
có yếu tố nước 
ngoài trong hồ sơ 
đề nghị cấp lại 
giấy phép hành 
nghề thì thời hạn 
cấp lại là 15 ngày 
kể từ ngày có kết 
quả xác minh 

Sở Y 
tế 

- 150.000 đồng 
(trường hợp giấy 
phép hành nghề bị 
mất hoặc hư hỏng 
quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 15 
Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 
hoặc trường hợp quy 
định tại điểm b 
khoản 1 Điều 15 
Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP); 
- 430.000 đồng (đối 
với các trường hợp 
khác). 
- Không thu phí đối 
với trường hợp cấp 
sai do lỗi của cơ 
quan có thẩm quyền 
cấp giấy phép hành 
nghề đối với cấp 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
- Quyết định số 743/QĐ-BYT ngày 29 
tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị thay thế và 
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Nghị 

Thời gian giải 
quyết: 
Bổ sung: 
Trường hợp 
cần xác minh 
tài liệu có yếu 
tố nước ngoài 
trong hồ sơ đề 
nghị cấp lại 
giấy phép 
hành nghề thì 
thời hạn cấp 
lại là 15 ngày 
kể từ ngày có 
kết quả xác 
minh (theo 
điểm c khoản 
15 Điều 16 
Nghị định số 
96/2023/NĐ-
CP). 
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STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

mới, cấp lại, gia 
hạn, điều chỉnh. 

định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 

6. Điều chỉnh 
giấy phép 
hành nghề 

- 15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ. 
- Trường hợp cần 
xác minh tài liệu 
có yếu tố nước 
ngoài trong hồ sơ 
đề nghị điều chỉnh 
giấy phép hành 
nghề thì thời hạn 
điều chỉnh là 15 
ngày kể từ ngày có 
kết quả xác minh. 

Sở Y 
tế 

430.000 đồng 
(không thu phí đối 
với trường hợp cấp 
sai do lỗi của cơ 
quan có thẩm quyền 
cấp giấy phép hành 
nghề đối với cấp 
mới, cấp lại, gia 
hạn, điều chỉnh) 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
- Quyết định số 743/QĐ-BYT ngày 29 
tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị thay thế và 
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám 

Thời gian giải 
quyết: 
Bổ sung: 
Trường hợp 
cần xác minh 
tài liệu có yếu 
tố nước ngoài 
trong hồ sơ đề 
nghị điều 
chỉnh giấy 
phép hành 
nghề thì thời 
hạn điều chỉnh 
là 15 ngày kể 
từ ngày có kết 
quả xác minh 
(theo điểm c 
khoản 3 Điều 
20 Nghị định 
số 
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STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điêu của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 

96/2023/NĐ-
CP). 

7. Cấp mới 
giấy phép 
hành nghê 
đối với 
chức danh 
chuyên 
môn là 
lương y, 
người có 
bài thuốc 
gia truyên 
hoặc có 
phương 
pháp chữa 
bệnh gia 
truyên 

- 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ. 
- Trường hợp cần 
xác minh tài liệu 
có yêu tố nước 
ngoài trong hồ sơ 
đê nghị cấp giấy 
phép hành nghê thì 
thời hạn cấp giấy 
phép hành nghê là 
30 ngày kể từ ngày 
có kêt quả xác 
minh. 

Sở Y 
tê 

430.000 đồng 
(không thu phí đối 
với trường hợp cấp 
sai do lỗi của cơ 
quan có thẩm quyên 
cấp giấy phép hành 
nghê đối với cấp 
mới, cấp lại, gia 
hạn, điêu chỉnh) 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiêt một số điêu của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tê. 
- Quyêt định số 743/QĐ-BYT ngày 29 
tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tê vê việc 
sửa đổi, bổ sung Quyêt định số 
159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tê vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị thay thê và 

Thời gian giải 
quyết: 
Bổ sung: 
Trường hợp 
cần xác minh 
tài liệu có yêu 
tố nước ngoài 
trong hồ sơ đê 
nghị cấp giấy 
phép hành 
nghê thì thời 
hạn cấp giấy 
phép hành 
nghê là 30 
ngày kể từ 
ngày có kêt 
quả xác minh 
(theo điểm b 
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STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 

khoản 7 Điều 
22 Nghị định 
số 
96/2023/NĐ-
CP). 

8. Cấp lại 
giấy phép 
hành nghề 
đối với 
chức danh 
chuyên 
môn là 
lương y, 
người có 
bài thuốc 
gia truyền 
hoặc có 
phương 
pháp chữa 
bệnh gia 
truyền 

- 15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ. 
- Trường hợp cần 
xác minh tài liệu 
có yếu tố nước 
ngoài trong hồ sơ 
đề nghị cấp lại 
giấy phép hành 
nghề thì thời hạn 
cấp lại là 15 ngày 
kể từ ngày có kết 
quả xác minh. 

Sở Y 
tế 

- 150.000 đồng 
(trường hợp giấy 
phép hành nghề bị 
mất hoặc hư hỏng 
theo quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 
23 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 
hoặc trường hợp quy 
định tại điểm b 
khoản 1 Điều 23 
Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP) 
- 430.000 đồng (đối 
với các trường hợp 
khác) 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
- Quyết định số 743/QĐ-BYT ngày 29 
tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

Thời hạn giải 
quyết: 
Bổ sung: 
Trường hợp 
cần xác minh 
tài liệu có yếu 
tố nước ngoài 
trong hồ sơ đề 
nghị cấp lại 
giấy phép 
hành nghề thì 
thời hạn cấp 
lại là 15 ngày 
kể từ ngày có 
kết quả xác 
minh (theo 
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STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Không thu phí đối 
với trường hợp cấp 
sai do lỗi của cơ 
quan có thẩm quyền 
cấp giấy phép hành 
nghề đối với cấp 
mới, cấp lại, gia 
hạn, điều chỉnh) 

công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị thay thế và 
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 

điểm c khoản 
9 Điều 24 
Nghị định số 
96/2023/NĐ-
CP). 

9. Cấp mới 
giấy phép 
hành nghề 
trong giai 
đoạn 
chuyển tiếp 
đối với hồ 
sơ nộp từ 
ngày 01 
tháng 01 
năm 2024 
đến thời 
điểm kiểm 
tra đánh 
giá năng 

- 30 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ. 
- Trường hợp cần 
xác minh tài liệu 
có yếu tố nước 
ngoài trong hồ sơ 
đề nghị cấp giấy 
phép hành nghề thì 
thời hạn cấp giấy 
phép hành nghề là 
30 ngày kể từ ngày 
có kết quả xác 
minh. 

Sở Y 
tế 

430.000 đồng - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
- Quyết định số 743/QĐ-BYT ngày 29 
tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

Thời hạn giải 
quyết: 
Bổ sung: 
Trường hợp 
cần xác minh 
tài liệu có yếu 
tố nước ngoài 
trong hồ sơ đề 
nghị cấp giấy 
phép hành 
nghề thì thời 
hạn cấp giấy 
phép hành 
nghề là 30 

to 
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STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lực hành 
nghề đối 
với các 
chức danh 
bác sỹ, y 
sỹ, điều 
dưỡng, hộ 
sinh, kỹ 
thuật y, 
dinh dưỡng 
lâm sàng, 
cấp cứu 
viên ngoại 
viện, tâm 
lý lâm sàng 

159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị thay thế và 
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 

ngày kể từ 
ngày có kết 
quả xác minh 
(theo điểm b 
khoản 5 Điều 
130 Nghị định 
số 
96/2023/NĐ-
CP). 

10. Cấp lại 
giấy phép 
hành nghề 
đối với 
trường hợp 
được cấp 
trước ngày 
01 tháng 
01 năm 
2024 đối 

- 15 ngày, kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ 
- Trường hợp cần 
xác minh tài liệu 
có yếu tố nước 
ngoài trong hồ sơ 
đề nghị cấp lại 
giấy phép hành 

Sở Y 
tế 

430.000 đồng - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính 

Thời hạn giải 
quyết: 
Bổ sung: 
Trường hợp 
cần xác minh 
tài liệu có yếu 
tố nước ngoài 
trong hồ sơ đề 
nghị cấp lại 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
9 

+ 
ọ o 

ỢQ po> y 

2 
o 
4 

LÕ 



STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

với hồ sơ 
nộp từ 
ngày 01 
tháng 01 
năm 2024 
đến thời 
điểm kiểm 
tra đánh 
giá năng 
lực hành 
nghề đối 
với các 
chức danh 
bác sỹ, y 
sỹ, điều 
dưỡng, hộ 
sinh, kỹ 
thuật y, 
dinh dưỡng 
lâm sàng, 
cấp cứu 
viên ngoại 
viện, tâm 
lý lâm sàng 

nghề thì thời hạn 
cấp lại là 15 ngày 
kể từ ngày có kết 
quả xác minh. 

quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
- Quyết định số 743/QĐ-BYT ngày 29 
tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị thay thế và 
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 

giấy phép 
hành nghề thì 
thời hạn cấp 
lại là 15 ngày 
kể từ ngày có 
kết quả xác 
minh (theo 
điểm c khoản 
18 Điều 132 
Nghị định số 
96/2023/NĐ-
CP). 
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STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

11. Gia hạn 
giấy phép 
hành nghề 
trong giai 
đoạn 
chuyển tiếp 
đối với hồ 
sơ nộp từ 
ngày 01 
tháng 01 
năm 2024 
đến thời 
điểm kiểm 
tra đánh 
giá năng 
lực hành 
nghề đối 
với các 
chức danh 
bác sỹ, y 
sỹ, điều 
dưỡng, hộ 
sinh, kỹ 
thuật y, 
dinh dưỡng 

- Kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ đến ngày 
hết hạn ghi trên 
giấy phép hành 
nghề (tối thiểu 60 
ngày) 
- Trường hợp cần 
xác minh việc cập 
nhật kiến thức y 
khoa liên tục của 
người hành nghề 
theo chương trình 
do cơ quan, tổ 
chức nước ngoài 
thực hiện thì thời 
hạn thực hiện thủ 
tục gia hạn là 15 
ngày kể từ ngày có 
kết quả xác minh. 

Sở Y 
tế 

430.000 đồng - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
- Quyết định số 743/QĐ-BYT ngày 29 
tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị thay thế và 
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ quy định 

Thời hạn giải 
quyết: 
Bổ sung: 
Trường hợp 
cần xác minh 
việc cập nhật 
kiến thức y 
khoa liên tục 
của người 
hành nghề 
theo chương 
trình do cơ 
quan, tổ chức 
nước ngoài 
thực hiện thì 
thời hạn thực 
hiện thủ tục 
gia hạn là 15 
ngày kể từ 
ngày có kết 
quả xác minh 
(theo điểm c 
khoản 2 Điều 
134 Nghị định 
số 
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STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lâm sàng, 
cấp cứu 
viên ngoại 
viện, tâm 
lý lâm sàng 

chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 

96/2023/NĐ-
CP). 

12. Điều chỉnh 
giấy phép 
hành nghề 
trong giai 
đoạn 
chuyển tiếp 
đối với hồ 
sơ nộp từ 
ngày 01 
tháng 01 
năm 2024 
đến thời 
điểm kiểm 
tra đánh 
giá năng 
lực hành 
nghề đối 
với các 
chức danh 
bác sỹ, y 

- 15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ. 
- Trường hợp cần 
xác minh tài liệu 
có yếu tố nước 
ngoài trong hồ sơ 
đề nghị điều chỉnh 
giấy phép hành 
nghề thì thời hạn 
điều chỉnh là 15 
ngày kể từ ngày có 
kết quả xác minh. 

Sở Y 
tế 

430.000 đồng - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
2023; 
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 
tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 
- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 
30 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
- Quyết định số 743/QĐ-BYT ngày 29 
tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế về việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
159/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính bị thay thế và 
bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

Thời hạn giải 
quyết: 
Bổ sung: 
Trường hợp 
cần xác minh 
tài liệu có yếu 
tố nước ngoài 
trong hồ sơ đề 
nghị điều 
chỉnh giấy 
phép hành 
nghề thì thời 
hạn điều chỉnh 
là 15 ngày kể 
từ ngày có kết 
quả xác minh 
(theo điểm c 
khoản 4 Điều 
136 Nghị định 
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STT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sỹ, điều 
dưỡng, hộ 
sinh, kỹ 
thuật y, 
dinh dưỡng 
lâm sàng, 
cấp cứu 
viên ngoại 
viện, tâm 
lý lâm sàng 

của Bộ Y tê quy định tại Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 
ngày 09 tháng 01 năm 2023 và Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2023 của Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh. 

số 
96/2023/NĐ-
CP). 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành pho Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 03.05.2024 15:55:07 +07:00 

78 CÔNG BÁO/Số 199+200/Ngày 01-5-2024 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1193/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt thuộc • o • • • o • • 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tại Tờ trình 
sô 1051/TTr-SNN ngày 09 tháng 4 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính mới 
ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành 
chính chuẩn hóa). 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực TRỒNG TRỌT 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CHI CỤC 
TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Thu hồi Thẻ 
giám định 
viên quyền 
đối với 
giống cây 
trồng theo 
yêu cầu của 
tổ chức, cá 
nhân 

02 tháng 
kể từ ngày 
nhận được 
yêu cầu thu 
hồi đến khi 
người được 
cấp Thẻ có 
ý kiến. 

Chi cục 
Trồng trọt 
và Bảo vệ 
thực vật 
(Địa chỉ: Số 
10 Nguyễn 
Huy Tưởng, 
Phường 6, 
quận Bình 
Thạnh, 
TPHOM) 

Không - Luật Sở hữu trí 
tuệ; 
- Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP 
ngày 23/8/2023 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Sở hữu 
trí tuệ về sở hữu 
công nghiệp, bảo vệ 
quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối 
với giống cây trồng 
và quản lý nhà nước 
về sở hữu trí tuệ. 
- Thông tư 
30/2022/TT-

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (gọi tắt là Chi 
cục). 
- Bước 2: Quyết định thu hồi hoặc quyết định từ 
chối thu hồi 
+ Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận yêu 
cầu, Chi cục trình Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn xem xét và trình Ủy ban nhân dân TP 
ban hành thông báo bằng văn bản về yêu cầu 
này cho người được cấp Thẻ giám định viên và 
ấn định thời hạn là 01 tháng kể từ ngày ra thông 
báo để người đó có ý kiến. 
+ Trên cơ sở xem xét ý kiến các bên, Chi cục 
trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
xem xét và trình Ủy ban nhân dân TP ban hành 
quyết định thu hồi Thẻ giám định viên quyền 
đối với giống cây trồng hoặc quyết định từ chối 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

BNNPTNT ngày 
30/12/2023 của Bộ 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
về hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ 
quan chuyên môn 
về nông nghiệp và 
phát triển nông thôn 
thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, cấp 
huyện. 
- Quyết định số 
4647/QĐ-BNN-TT 
ngày 06/10/2023 
của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn về công 
bố thủ tục hành 
chính mới, thủ tục 
hành chính thay thế 
lĩnh vực trồng trọt 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống 
cây trồng cho các bên. 
2. Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan tiếp nhận: Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật; 
- Cơ quan xem xét, thẩm định hồ sơ: Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2 Thu hồi 
Giấy chứng 
nhận tổ chức 
giám định 
quyền đối 
với giống 
cây trồng 
theo yêu cầu 
của tổ chức, 
cá nhân 

02 tháng 
kê từ ngày 
nhận được 
yêu cầu thu 
hồi đến khi 
tổ chức 
được cấp 
Giấy 
chứng 
nhận có ý 
kiến 

Chi cục 
Trồng trọt 
và Bảo vệ 
thực vật 
(Địa chỉ: Số 
10 Nguyễn 
Huy Tưởng, 
Phường 6, 
quận Bình 
Thạnh, 
TPHCM) 

Không - Luật Sở hữu trí tuệ 
(được sửa đổi, bổ 
sung); 
- Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP 
ngày 23/8/2023 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Sở hữu trí 
tuệ về sở hữu công 
nghiệp, bảo vệ 
quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối 
với giống cây trồng 
và quản lý nhà nước 
về sở hữu trí tuệ. 
- Thông tư 
30/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
30/12/2023 của Bộ 
Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn 
về hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (gọi tắt là Chi 
cục). 
- Bước 2: Quyết định thu hồi hoặc quyết định từ 
chối thu hồi 
+ Trong thời hạn 01 tháng kê từ ngày nhận yêu 
cầu, Chi cục trình Sở Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn xem xét và trình Ủy ban nhân dân TP 
ban hành thông báo bằng văn bản về yêu cầu 
này cho tổ chức được cấp giấy chứng nhận và 
ấn định thời hạn là 01 tháng kê từ ngày ra thông 
báo đê tổ chức đó có ý kiến. 
+ Trên cơ sở xem xét ý kiến các bên, Chi cục 
trình Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
xem xét và trình Ủy ban nhân dân TP ban hành 
quyết định thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức 
giám định quyền đối với giống cây trồng hoặc 
quyết định từ chối thu hồi Giấy chứng nhận tổ 
chức giám định quyền đối với giống cây trồng 
cho các bên. 
2. Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan tiếp nhận: Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật; 
- Cơ quan xem xét, thẩm định hồ sơ: Sở Nông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quan chuyên môn về 
nông nghiệp và 
phát triển nông thôn 
thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, cấp 
huyện. 
- Quyết định số 
4647QĐ-BNN-TT 
ngày 06/10/2023 
của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn về công 
bố thủ tục hành 
chính mới, thủ tục 
hành chính thay thế 
lĩnh vực trồng trọt 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

nghiệp và Phát triển nông thôn 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

3 Cấp Thẻ 
giám định 
viên quyền 
đối với 
giống cây 
trồng 

01 tháng 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ 

Chi cục 
Trồng trọt 
và Bảo vệ 
thực vật 
(Địa chỉ: Số 
10 Nguyễn 

Không - Luật Sở hữu trí tuệ 
(được sửa đổi,bổ 
sung); 
- Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP 
ngày 23/8/2023 của 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (gọi tắt là Chi 
cục). 
Bước 2: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả 
Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Huy Tưởng, 
Phường 6, 
quận Bình 
Thạnh, 
TPHCM) 

Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Sở hữu 
trí tuệ về sở hữu 
công nghiệp, bảo vệ 
quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối 
với giống cây trồng 
và quản lý nhà nước 
về sở hữu trí tuệ. 
- Thông tư 
30/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
30/12/2023 của Bộ 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
về hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ 
quan chuyên môn 
về nông nghiệp và 
phát triển nông thôn 
thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, cấp 
huyện. 
- Quyết định số 

Chi cục trình Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn xem xét và trình Ủy ban nhân dân TP 
xem xét hồ sơ như sau: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Chi cục trình Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và 
trình Ủy ban nhân dân TP ra quyết định cấp Thẻ 
giám định viên quyền đối với giống cây trồng. 
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chi cục trình 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem 
xét và trình Ủy ban nhân dân TP ra thông báo 
dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ 
lý do và ấn định thời hạn là 01 tháng kể từ ngày 
ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu 
sót hoặc có ý kiến phản đối. Khi hết thời hạn đã 
ấn định mà người yêu cầu cấp thẻ giám định 
viên không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa 
không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối 
hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng 
thì Chi cục trình Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn xem xét và trình Ủy ban nhân dân TP 
ra quyết định từ chối cấp thẻ giám định viên 
quyền đối với giống cây trồng, trong đó nêu rõ 
lý do từ chối. 
Bước 3: Công bố danh sách giám định viên 
quyền đối với giống cây trồng 
Chi cục trình Sở Nông nghiệp và Phát triển 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

4647QĐ-BNN-TT 
ngày 06/10/2023 
của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn về công 
bố thủ tục hành 
chính mới, thủ tục 
hành chính thay thế 
lĩnh vực trồng trọt 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

nông thôn xem xét và trình Uy ban nhân dân TP 
phê duyệt danh sách giám định viên quyền đối 
với giống cây trồng theo các quyết định cấp thẻ 
giám định viên quyền đối với giống cây trồng và 
công bố trên cổng thông tin điện tử của Uy ban 
nhân dân Thành phố trong thời hạn 02 tháng kể 
từ ngày ra quyết định. 
2. Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan tiếp nhận: Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật; 
- Cơ quan xem xét, thẩm định hồ sơ: Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uy ban 
nhân dân Thành phố. 

4 Cấp lại Thẻ 
giám định 
viên quyền 
đối với 
giống cây 
trồng 

- Quyết 
định cấp lại 
thẻ giám 
định viên: 
15 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ. 
- Trường 
hợp Thẻ 
giám định 

Chi cục 
Trồng trọt 
và Bảo vệ 
thực vật 
(Địa chỉ: Số 
10 Nguyễn 
Huy Tưởng, 
Phường 6, 
quận Bình 
Thạnh, 
TPHCM) 

Không - Luật Sở hữu trí tuệ 
(được sửa đổi, bổ 
sung); 
- Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP 
ngày 23/8/2023 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Sở hữu 
trí tuệ về sở hữu 
công nghiệp, bảo vệ 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (gọi tắt là Chi 
cục). 
- Bước 2: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả 
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ 
yêu cầu, Chi cục trình Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn xem xét và trình Uy ban nhân 
dân TP xem xét hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Chi cục trình Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

viên quyền 
đối với 
giống cây 
trồng bị lỗi 
do Ủy ban 
nhân dân 
tỉnh, thành 
phố trực 
thuộc trung 
ương gây 
ra: 05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
yêu cầu 
của người 
được cấp 
Thẻ. 

quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối 
với giống cây trồng 
và quản lý nhà nước 
về sở hữu trí tuệ. 
- Thông tư 
30/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
30/12/2023 của Bộ 
Nông nghiệp và 
Phát 
triển nông thôn về 
hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ 
quan chuyên môn 
về nông nghiệp và 
phát triển nông thôn 
thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, cấp 
huyện. 
- Quyết định số 
4647QĐ-BNN-TT 
ngày 06/10/2023 
của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 

trình Ủy ban nhân dân TP ra quyết định cấp lại 
Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây 
trồng. 
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Chi cục trình 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem 
xét và trình Ủy ban nhân dân TP ra thông báo 
dự định từ chối chấp nhận hồ sơ. trong đó nêu rõ 
lý do và ấn định thời hạn là 01 tháng kể từ ngày 
ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu 
sót hoặc có ý kiến phản đối. Khi hết thời hạn mà 
người yêu cầu cấp thẻ giám định viên không sửa 
chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt 
yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý 
kiến phản đối nhưng không xác đáng, Chi cục 
trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
xem xét và trình Ủy ban nhân dân TP ra quyết 
định từ chối cấp lại thẻ giám định viên quyền 
đối với giống cây trồng. 
Trong trường hợp Thẻ giám định viên quyền đối 
với giống cây trồng bị lỗi do Ủy ban nhân dân 
TP gây ra, Chi cục trình Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn xem xét và trình Ủy ban 
nhân dân TP cấp lại Thẻ giám định viên quyền 
đối với giống cây trồng trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của 
người được cấp thẻ. 
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nông thôn về công 
bố thủ tục hành 
chính mới, thủ tục 
hành chính thay thế 
lĩnh vực trồng trọt 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triên 
nông thôn. 

- Bước 3: Công bố danh sách giám định viên 
quyền đối với giống cây trồng 
Chi cục trình Sở Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn xem xét và trình Ủy ban nhân dân TP 
phê duyệt danh sách giám định viên quyền đối 
với giống cây trồng theo các quyết định cấp lại 
thẻ giám định viên và công bố trên cổng thông 
tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố 
trong thời hạn 02 tháng kê từ ngày ra quyết 
định. 
2. Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan tiếp nhận: Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật 
- Cơ quan xem xét, thẩm định hồ sơ: Sở Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

5 Cấp Giấy 
chứng nhận 
tổ chức giám 
định quyền 
đối với 
giống cây 
trồng 

01 tháng 
kê từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ 

Chi cục 
Trồng trọt 
và Bảo vệ 
thực vật 
(Địa chỉ: Số 
10 Nguyễn 
Huy Tưởng, 
Phường 6, 
quận Bình 

Không - Luật Sở hữu trí tuệ 
(được sửa đổi, bổ 
sung); 
- Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP 
ngày 23/8/2023 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (gọi tắt là Chi 
cục). 
- Bước 2: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả 
Trong thời hạn 01 tháng kê từ ngày nhận hồ sơ, 
Chi cục trình Sở Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn xem xét và trình Ủy ban nhân dân TP 
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Thạnh, 
TPHCM) 

và biện pháp thi 
hành Luật Sở hữu 
trí tuệ về sở hữu 
công nghiệp, bảo vệ 
quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối 
với giống cây trồng 
và quản lý nhà nước 
về sở hữu trí tuệ. 
- Thông tư 
30/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
30/12/2023 của Bộ 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
về hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ 
quan chuyên môn 
về nông nghiệp và 
phát triển nông thôn 
thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, cấp 
huyện. 
- Quyết định số 
4647QĐ-BNN-TT 
ngày 06/10/2023 

xem xét hồ sơ như sau: 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Chi cục trình Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và 
trình Ủy ban nhân dân TP ra quyết định cấp 
Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối 
với giống cây trồng; ghi nhận vào danh sách tổ 
chức giám định và công bố trên cổng thông tin 
điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố trong 
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết 
định. 
- Trường hợp hồ sơ có thiếu sót: Chi cục trình 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem 
xét và trình Ủy ban nhân dân TP ra thông báo 
dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ 
lý do và ấn định thời hạn là 01 tháng kể từ ngày 
ra thông báo để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa 
thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Khi hết thời 
hạn đã ấn định mà tổ chức nộp hồ sơ không sửa 
chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt 
yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý 
kiến phản đối nhưng không xác đáng, Chi cục 
trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
xem xét, trình Ủy ban nhân dân TP ra quyết 
định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám 
định quyền đối với giống cây trồng. 
Bước 3: Công bố danh sách tổ chức giám định 
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của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triên 
nông thôn về công 
bố thủ tục hành 
chính mới, thủ tục 
hành chính thay thế 
lĩnh vực trồng trọt 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triên 
nông thôn. 

quyền đối với giống cây trồng 
Chi cục trình Sở Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn xem xét và trình Ủy ban nhân dân TP 
phê duyệt danh sách tổ chức giám định quyền 
đối với giống cây trồng theo các quyết định cấp 
Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối 
với giống cây trồng và công bố trên cổng thông 
tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
2. Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan tiếp nhận: Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật 
- Cơ quan xem xét, thẩm định hồ sơ: Sở Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

6 Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
tổ chức giám 
định quyền 
đối với 
giống cây 
trồng 

- Quyết 
định cấp 
lại Giấy 
chứng 
nhận tổ 
chức giám 
định quyền 
đối với 
giống cây 
trồng: 15 
ngày kê từ 

Chi cục 
Trồng trọt 
và Bảo vệ 
thực vật 
(Địa chỉ: Số 
10 Nguyễn 
Huy Tưởng, 
Phường 6, 
quận Bình 
Thạnh, 

Không - Luật Sở hữu trí tuệ 
(được sửa đổi, bổ 
sung); 
- Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP 
ngày 23/8/2023 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Sở hữu 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 
- Bước 2: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả 
Trong thời hạn 15 ngày kê từ ngày nhận hồ sơ 
yêu cầu, Chi cục trình Sở Nông nghiệp và Phát 
triên nông thôn xem xét và trình Ủy ban nhân 
dân TP xem xét hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Chi cục trình Sở 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn xem xét và 
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ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ. 
- Trường 
hợp Giấy 
chứng 
nhận tổ 
chức giám 
định quyền 
đối với 
giống cây 
trồng bị lỗi 
do Uy ban 
nhân dân 
tỉnh, thành 
phố trực 
thuộc trung 
ương: 05 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được yêu 
cầu của tổ 
chức giám 
định quyền 
đối với 
giống cây 

TPHCM) trí tuệ về sở hữu 
công nghiệp, bảo vệ 
quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối 
với giống cây trồng 
và quản lý nhà nước 
về sở hữu trí tuệ. 
- Thông tư 
30/2022/TT-
BNNPTNT ngày 
30/12/2023 của Bộ 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
về hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ 
quan chuyên môn 
về nông nghiệp và 
phát triển nông thôn 
thuộc Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh, cấp 
huyện. 
- Quyết định số 
4647/QĐ-BNN-TT 
ngày 06/10/2023 
của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 

trình Uy ban nhân dân TP ra quyết định cấp lại 
giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối 
với giống cây trồng; ghi nhận vào danh sách tổ 
chức giám định và công bố trên cổng thông tin 
điện tử của Uy ban nhân dân Thành phố trong 
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết 
định. 
+ Trường hợp hồ sơ có thiếu sót: Chi cục trình 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem 
xét và trình Uy ban nhân dân TP ra thông báo 
dự định từ chối chấp nhận hồ sơ và ấn định thời 
hạn là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để tổ 
chức nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót hoặc có ý 
kiến phản đối. Khi hết thời hạn ấn định mà tổ 
chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc 
sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có 
ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng 
không xác đáng, Chi cục trình Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn xem xét và trình Uy ban 
nhân dân TP ra quyết định từ chối cấp lại giấy 
chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với 
giống cây trồng. 
Trong trường hợp giấy chứng nhận tổ chức giám 
định quyền đối với giống cây trồng bị lỗi do Uy 
ban nhân dân TP gây ra, Chi cục trình Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và trình 
Uy ban nhân dân TP cấp lại giấy chứng nhận tổ 
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trồng. nông thôn về công 
bố thủ tục hành 
chính mới, thủ tục 
hành chính thay thế 
lĩnh vực trồng trọt 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

chức giám định quyền đối với giống cây trồng 
trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được yêu cầu của tổ chức giám định quyền đối 
với giống cây trồng. 
- Bước 3: Công bố danh sách tổ chức giám định 
quyền đối với giống cây trồng 
Chi cục trình Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn xem xét và trình Ủy ban nhân dân TP 
phê duyệt danh sách tổ chức giám định quyền 
đối với giống cây trồng theo các quyết định cấp 
lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền 
đối với giống cây trồng và công bố trên cổng 
thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành 
phố. 
2. Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan tiếp nhận: Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật 
- Cơ quan xem xét, thẩm định hồ sơ: Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


